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A. PHÂN MÔN LỊCH SỬ

I. NỘI DUNG KIẾN THỨC CẦN ÔN TẬP:

1. Phạm vi kiến thức cần ôn tập: 

- Quá trình hình thành và phát triển của chế độ phong kiến ở Tây Âu

- Chủ đề chung 1. Các cuộc phát kiến địa lí

- Phong trào Văn hóa phục hưng và Cải cách tôn giáo

2. Một số câu hỏi trọng tâm

Câu hỏi định hướng các nội dung lý thuyết trọng tâm cần ôn tập:

Câu 1. Trình bày quá trình hình thành xã hội phong kiến ở châu Âu?

Câu 2. Lãnh địa phong kiến là gì? Mối quan hệ xã hội của chế độ phong kiến ở Tây Âu?
Câu 3. Trình bày sự hiểu biết của em về Thiên Chúa Giáo?
Câu 4. Trình bày những biến đổi về kinh tế xã hội Tây Âu thế kỷ XIII đến thế kỷ XVI?

Câu 5. Trình bày nguyên nhân xuất hiện của phong trào Văn hóa Phục Hưng? 
Câu hỏi vận dụng, nâng cao, mở rộng:

- Phân tích hệ quả của các cuộc phát kiến địa lí?

- Đánh giá tác động của phát kiến địa lí đến Việt Nam?

II. MỘT SỐ DẠNG BÀI TẬP MINH HỌA:

1. Bài tập trắc nghiệm

Chọn phương án trả lời đúng trong các phương án của các câu hỏi dưới đây

Câu 1. Vương quốc Phơ-răng sau này phát triển thành nước nào?

A. Anh.                                                   B. Đức

C. Ý.                                                       D. Pháp.
Câu 2. Hai giai cấp cơ bản trong xã hội phong kiến Tây Âu là gì?
A. Lãnh chúa và nông nô.                      B. Qúy tộc và nông dân.

C. Chủ nô và nô lệ.                                 D. Địa chủ và nông dân. 

Câu 3. Mục tiêu của các phát kiến địa lí là tìm con đường biển sang

A. Ấn Độ.

                               B. châu Phi.

C. châu Mỹ.

                               D. Ai Cập.

Câu 4. Ai là người đầu tiên tìm ra châu Mỹ?

A. Đi-a-xơ.                                              B. V.Ga-ma.

C. Cô-lôm-bô.                                         D. Ma-gien-lăng.

Câu 5. Nước nào đi đầu trong phát kiến địa lí?

A. Mĩ, Anh.



         B. Tây Ba Nha, Bồ Đào Nha.

C. Anh Pháp.



         D. Pháp, Đức.

Câu 6. Quê hương của Phong trào văn hóa phục hưng?

A. Anh.                                                   B. Ý.

C. Mĩ.                                                      D. Pháp.

Câu 7. Ai là người khởi xướng phong trào Cải cách tôn giáo?

A. Can-vanh.

                               B. Mikenlănggiơ.

C. Lu-thơ.


                    D. Sếch-xpia.

Câu 8. Nội dung nào dưới đây không phản ánh đúng nội dung của phong trào Văn hóa Phục Hưng?

A. Lên án Giáo hội Ki-tô.

               B. Đề cao tinh thần độc lập, tự chủ.

C. Đề cao khoa học tự nhiên.
               D. Đề cao những giá trị con người

Câu 9. Năm 476, đế quốc la mã bị diệt vong đánh dấu?

A. Chế độ phong kiến bắt đầu ở Tây Âu
B. Chế độ phong kiến chấm dứt
C. Chế độ dân chủ cổ đại chấm dứt. 
D. Thời kỳ đấu tranh của nô lệ trong chế độ chiếm hữu nô lệ bắt đầu ở tiêu
Câu 10. Giai cấp giữ vai trò sản xuất chính trong xã hội phong kiến ở Tây Âu là:
A. Quý tộc                                               B. Nông nô

C. Nô lệ                                                    D. Hiệp sĩ

Câu 11. Quá trình xác lập quan hệ sản xuất phong kiến diễn ra mạnh mẽ nhất ở vương quốc nào ở Tây Âu?
A. Tây Gốt                                               B. Đông Gốt
C. Ăng-lô Xắc-xông                                D. Phơ-răng
Câu 12. Vì sao xuất hiện thành thị trung đại?
A. Vì hàng thủ công sản  xuất ngày càng nhiều
B. Vì nông dân bỏ làng đi kiếm sống
C. Vì quý tộc chiếm được những vùng đất rộng lớn
D. Vì số lượng lãnh chúa ngày càng tăng
Câu 13. Ai là người sáng lập ra Thiên Chúa giáo?


A. Phật Thích Ca                                      B. Chúa Giê-su
C. Khổng Tử                                             D. Mạnh Tử
Câu 14. Thiên Chúa giáo ra đời vào ở vùng Giê-ru-da-lem nay thuộc quốc gia nào?

A. Anh                                                      B. Pháp
C. Pa-le-xtin                                             D. Mỹ
Câu 15. Thiên Chúa giáo ra đời vào khoảng thời gian nào?

A. Thế kỉ II                                               B. Cuối công nguyên 
C. Thế kỉ X                                               D. Đầu công nguyên 
2. Bài tập tự luận

Câu 1. Trình bày nguyên nhân xuất hiện của phong trào Văn hóa Phục Hưng? 
Câu 2. Phân tích hệ quả của các cuộc phát kiến địa lí? 
Câu 3. Lãnh địa phong kiến là gì? Mối quan hệ xã hội của chế độ phong kiến ở Tây Âu?
Câu hỏi vận dụng kiến thức vào giải quyết tình huống thực tế:

Câu 4. Vì sao xuất hiện phong trào Cải cách tôn giáo? Tác động của Cải cách tôn giáo?
Câu 5. Đánh giá tác động của phát kiến địa lí đến Việt Nam?
B. PHÂN MÔN ĐỊA LÍ

I. NỘI DUNG KIẾN THỨC CẦN ÔN TẬP:

1. Phạm vi kiến thức cần ôn tập: 

- Vị trí địa lí, đặc điểm tự nhiên Châu Âu
- Đặc điểm dân cư xã hội châu Âu

2. Một số câu hỏi trọng tâm

Câu hỏi định hướng các nội dung lý thuyết trọng tâm cần ôn tập:
Câu 1. Trình bày đặc điểm vị trí địa lí, hình dạng và kích thước châu Âu.
Câu 2. Phân tích đặc điểm các khu vực địa hình chính ở châu Âu.
Câu 3. Trình bày đặc điểm phân hoá khí hậu, sông ngòi châu Âu
Câu 4. Trình bày đặc điểm dân cư xã hội châu Âu
Câu hỏi vận dụng, nâng cao, mở rộng:

- Phân tích ảnh hưởng của cơ cấu dân số già đến sự phát triển kinh tế – xã hội ở châu Âu?

- Xác định biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa thuộc kiều khí hậu nào ở châu Âu. Giải thích vì sao?

II. MỘT SỐ DẠNG BÀI TẬP MINH HỌA:

1. Bài tập trắc nghiệm

Chọn phương án trả lời đúng trong các phương án của các câu hỏi dưới đây
Câu 1: Ranh giới giữa châu Âu và châu Á là
A. dãy Hi-ma-lay-a. 

B. dãy núi U-ran. 

C. dãy At-lat. 
                     D. dãy Al-det.

Câu 2: Châu Âu tiếp giáp với các biển và đại dương nào?

A. Bắc Băng Dương, Đại Tây Dương, Thái Bình Dương.

B. Bắc Băng Dương, Đại Tây Dương, Ấn Độ Dương.

C. Bắc Băng Dương, Đại Tây Dương, Địa Trung Hải.

D. Đại Tây Dương, Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương.

Câu 3: Châu Âu có diện tích khoảng
 A. trên 9 triệu km2                               B. trên 10 triệu km2.

 C. trên 11 triệu km2.                            D. trên 12 triệu km2.

Câu 4: Phần lớn lãnh thổ châu Âu nằm trong đới khí hậu nào?

 A. Đới ôn hòa.         B. Đới lạnh.         C. Đới nóng.             D. B và C đúng
Câu 5: Ở châu  Âu, thảm thực vật thảo nguyên ôn đới chủ yếu nằm ở

A. phía bắc.               B. phía nam.         C. phía đông nam.    D. Phía tây.

Câu 6: Ý nào không đúng với đặc điểm vị trí địa lí của châu Âu?

A. Nằm ở phía tây của lục địa Á - Âu.

B. Nằm ở cả bán cầu Tây và bán cầu Đông.
C. Cả bốn phía: Bắc, nam, đông, tây đều giáp với biển và đại dương.

D. Nằm chủ yếu trong đới ôn hoà của bán cầu Bắc.

Câu 7: Châu Âu nằm trải dài trên khoảng bao nhiêu độ vĩ tuyến?

A. 34.              B. 35.               C. 36.              D. 37.

Câu 8: Núi trẻ ở châu Âu phân bố tập trung ở đâu?

A. Phía Nam.             B. Phía Bắc.          C. Phía Đông.         D. Phía Tây.

Câu 9: Dân cư châu Âu chủ yếu thuộc chủng tộc 

A. Nê-grô-ít.              B. Môn-gô-lô-ít.     C. Ơ-rô-pê-ô-ít.
    D. Ô-xtra-lô-ít.

Câu 9: Số dân của châu Âu đứng thứ tư trên thế giới sau

A. Châu Á, châu Phi và châu Mỹ.

B. Châu Á, châu Phi và châu Đại Dương.

C. Châu Phi, châu Mỹ và châu Đại Dương.

D. Châu Á, châu Mỹ và châu Đại Dương.

Câu 10: Dân cư châu Âu có

A. Tỉ lệ người dưới 15 tuổi và người từ 65 tuổi trở lên đều thấp.

B. Tỉ lệ người dưới 15 tuổi và người từ 65 tuổi trở lên đều cao.
C. Tỉ lệ người dưới 15 tuổi thấp, tỉ lệ người từ 65 tuổi trở lên cao.

D. Tỉ lệ người dưới 15 tuổi cao và tỉ lệ người từ 65 tuổi trở lên thấp.

Câu 11: Tỉ lệ gia tăng tự nhiên ở châu Âu như thế nào? 

A. Rất thấp               B. Thấp                C. Cao                 D. Rất cao

Câu 12: Ý nào không phải là đặc điểm cơ cấu dân cư châu Âu?

A. Cơ cấu dân số già.                                 B. Cơ cấu dân số trẻ.

C. Tỉ lệ nữ nhiều hơn nam.                         D. Trình độ học vấn cao.

Câu 13: Năm 2020, các nước có tỉ lệ dân đô thị từ 90% trở lên là

A. Na Uy, Thuy Điển, Phần Lan.                B. Anh, Pháp, Đức.
C. Ai-xơ-len, Bỉ, Hà Lan.                            D. Phần Lan, Thuy Sỹ, I-ta-li-a.

Câu 14: Giải thích tại sao dân cư châu Âu tập trung đông ở phía Trung, Tây và Nam Âu? 

A. Ít tài nguyên khoáng sản nhưng giao thông thuận lợi 

B. Chính sách phân bố dân cư của châu lục 

C. Là vùng đồng bằng rộng lớn, đất đai mãu mỡ

D. Khí hậu thuận lợi, giao thông đi lại dễ dàng.

Câu 15: Đô thị hóa ở châu Âu không có đặc điểm nào sau đây? 

A. Tỉ lệ dân thành thị cao

B. Các thành phố nối tiếp nhau thành dải đô thị 

C. Đô thị hóa nông thôn phát triển 

D. Dân thành thị ngày càng tăng.

II. PHẦN TỰ LUẬN 
Câu 1: Phân tích đặc điểm các khu vực địa hình chính ở châu Âu.

Câu 2: Trình bày đặc điểm dân cư xã hội châu Âu
Câu hỏi vận dụng kiến thức vào giải quyết tình huống thực tế:

Câu 3: Phân tích ảnh hưởng của cơ cấu dân số già đến sự phát triển kinh tế – xã hội ở châu Âu?

Câu 4: Xác định mỗi biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa dưới đây thuộc kiểu khí hậu nào ở châu Âu. Giải thích vì sao?

[image: image1.png]Gla-xgau (Anh) R&ma (Hadia) O-gét-xa (U-crai-na)

o) o ) Lorarms o) o ) g
Teare Teis | pidm 3] v pesimn

—— Nh® B Lomgmua TN g Bennan P Téng lrong mua i




Long Biên, ngày 11 tháng 10 năm 2022
	Người ra đề cương


	TỔ TRƯỞNG CM


	KT HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG



	Nguyễn Thị 

Thanh Hoài


	Phạm Thị Hương


	Nguyễn Bích Thuận
	Cao Thị Phương Anh




